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Số thứ tự là SBD- ví dụ 001 thì SBD Là Số 1- Check kỹ thông tin cá nhân, sai báo lúc chụp ảnh cho Sở để sửa  

STT Họ và tên Giới 

 tính 

Ngày tháng 

năm sinh 

Số CMND Nơi cư trú Giấy 

chứng 

nhận 

sức  

Đã có giấy phép lái xe Phần 

khai số 

km lái 

xe an 

toàn 

Số chứng 

chỉ nghề 

hoặc giấy  

Lớp khóa Hạng 

dự sát 

hạch 

Ghi chú 

Hạng Số Ngày trúng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Hoàng Minh Nam 12/12/2004 Tổ 16, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008204000011 

002 An Nguyễn Hoàng Nam 08/10/2004 Tây Hành Quần, X. Bình Minh, H. Nam 

Trực, T. Nam Định 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204019040 

003 Anh Bùi Minh Nữ 05/10/2005 42 N/Đình Tương Thuận, P. Khâm 

Thiên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305012405 

004 Anh Đặng Hồng Nữ 27/12/2005 Khu Quế Sơn, P. Khắc Niệm, TP. Bắc 

Ninh, T. Bắc Ninh 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027305003732 

005 Anh Lê Đức Nam 25/08/2006 TT Mây Tre, X. Kiêu Kỵ, H. Gia Lâm, 

TP. Hà Nội 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206021739 

006 Anh Nguyễn Doãn Tuấn Nam 06/09/2006 Thôn Bùng, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206090057 

007 Anh Nguyễn Ngọc Lan Nữ 21/09/2005 Xóm 9, X. Kim Chính, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 

X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305004525 

008 Anh Nguyễn Tuấn Nam 24/09/2004 Thôn Thanh Tân, X. Trù Hựu, H. Lục 

Ngạn, T. Bắc Giang 

X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204014344 

009 Anh Phạm Quỳnh Nữ 13/09/2006 Thôn Đại Hà, X. Hà Kỳ, H. Tứ Kỳ, T. 

Hải Dương 

X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030306011886 

010 Ánh Nguyễn Ngọc Nữ 27/05/2004 Tổ 5, Khu 1, P. Giếng Đáy, TP. Hạ 

Long, T. Quảng Ninh 

X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304004129 

011 Ánh Nguyễn Thị Xuân Nữ 07/02/2006 Thôn Tân Phong 2, X. Phong Vân, H. 

Ba Vì, TP. Hà Nội 

X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306059536 

012 Ánh Nhữ Thị Ngọc Nữ 23/02/2004 Thôn Thanh Khê, X. Thanh Hải, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304008392 
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013 Bắc Lý Sơn Nam 24/11/2000 Thôn Việt An, X. Việt Hồng, H. Bắc 

Quang, T. Hà Giang 
X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002200009281 

014 Bắc Nguyễn Văn Nam 13/07/2006 Thôn 5, X. Trung Châu, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206036937 

015 Bằng Đoàn Văn Nam 09/09/2004 Thôn Cổ Chất, X. Phương Định, H. 

Trực Ninh, T. Nam Định 

X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204018664 

016 Bảo Đỗ Văn Nam 09/10/2005 Tổ Dân Phố Số 11, TT. Thịnh Long, H. 

Hải Hậu, T. Nam Định 

X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205019771 

017 Bình Nguyễn Thị Nhất Nữ 06/06/2002 Thôn Vĩnh Lạc, X. Mỹ Thành, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 064302009552 

018 Căn Đặng Văn Nam 30/07/2004 Thôn Bái Thượng, X. Đoan Bái, H. 

Hiệp Hòa, T. Bắc Giang 

X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204001384 

019 Chi Cao Ngọc Linh Nữ 05/09/2003 TDP Sơn Hải, P. Ninh Hải, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303021584 

020 Chi Đỗ Quỳnh Nữ 08/07/2004 Thôn 4, X. Xuân Đám, H. Cát Hải, TP. 

Hải Phòng 

X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022304010329 

021 Chi Trương Khánh Nữ 28/05/2006 Hà Trì 2, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306000987 

022 Chiến Đặng Quang Nam 13/08/2006 Thôn Đồng Táng, X. Đồng Trúc, H. 

Thạch Thất, TP. Hà Nội 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206079527 

023 Cúc Trần Thị Nữ 20/03/2002 Thôn Đồn Xá, X. Quỳnh Hồng, H. 

Quỳnh Phụ, T. Thái Bình 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302011108 

024 Cương Trần Đình Nam 08/12/2005 X. Giao Hương, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 
X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205002251 

025 Dân Phạm Thành Nam 04/07/2001 Văn Ông Đoài, X. Đông Vinh, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034201008720 

026 Đồng Bùi Kim Nam 13/02/2005 Xóm Sáng Mới, X. Đú Sáng, H. Kim 

Bôi, T. Hòa Bình 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017205004978 

027 Đức Nguyễn Minh Nam 15/01/2006 Cánh Chủ, X. Bình Yên, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206078961 

028 Dung Nguyễn Thị Thùy Nữ 09/01/2006 Thôn Đoàn Kết, X. Dị Nậu, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306059163 
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029 Dung Vương Thị Mỹ Nữ 19/02/2000 22 Ngõ 259 Trích Sài, P. Bưởi, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300015653 

030 Dũng Đỗ Mạnh Nam 02/12/2005 Tdp Cáo Đỉnh 2, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205025805 

031 Dũng Lê Quang Nam 29/12/2005 Tổ 8, Khu Lê Lợi, P. Cẩm Tây, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 

X A1K32/20

24 
A1 SH lại TH 022205005780 

032 Dũng Ngô Bá Nam 19/12/2003 Thôn Cầu, X. Ngọc Hòa, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203013731 

033 Dương Nguyễn Thùy Nữ 02/11/2003 Thôn Đặng, X. Hồng Sơn, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 064303000111 

034 Giang Hoàng Thị Thu Nữ 03/03/1984 Mậu Yên 2, X. Hà Lai, H. Hà Trung, T. 

Thanh Hóa 

X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038184018349 

035 Hà Bùi Ngọc Nữ 24/07/2006 Thôn 4, X. Vân Phúc, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306054698 

036 Hà Nguyễn Thị Nữ 03/07/1997 Thôn Tân Hải, X. Hải Lộc, H. Hậu Lộc, 

T. Thanh Hóa 

X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038197004333 

037 Hà Trần Thị Thu Nữ 26/08/2001 Thôn Đằng, X. Yên Sơn, H. Hữu Lũng, 

T. Lạng Sơn 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020301004059 

038 Hải Nguyễn Nam Nam 28/05/2006 35 Ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng 

Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K37/20

24 
A1 SH lại TH 001206016846 

039 Hân Trương Gia Nữ 06/06/2006 15 Nam Tràng, P. Trúc Bạch, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306070002 

040 Hằng Nguyễn Thị Nữ 30/11/2003 Thôn Viên Nội, X. Vân Nội, H. Đông 

Anh, TP. Hà Nội 
X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303016329 

041 Hiệp Bùi Thị Nữ 13/07/2004 Thôn 4, X. Vân Phúc, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304028431 

042 Hiệp Nguyễn Văn Nam 22/09/2003 Thôn Tân Hải, X. Hải Lộc, H. Hậu Lộc, 

T. Thanh Hóa 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203022219 

043 Hiếu Đoàn Mạnh Nam 06/04/2003 Khu 5, TT. Đình Lập, H. Đình Lập, T. 

Lạng Sơn 

X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020203000632 
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044 Hiếu Nguyễn Minh Nam 13/06/2004 Thượng Phúc, X. Bắc Hồng, H. Đông 

Anh, TP. Hà Nội 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204018832 

045 Hiếu Nguyễn Trung Nam 22/07/2006 Khu 3, TT. Sìn Hồ, H. Sìn Hồ, T. Lai 

Châu 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012206006501 

046 Hoàng Hà Huy Nam 02/08/2005 TT. Xuân An, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042205002146 

047 Hoàng Lê Nam 23/03/2005 613 Nhà N10 Tân Xuân 2, P. Xuân 

Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205024375 

048 Hoàng Nguyễn Huy Nam 13/10/2004 Thôn Hữu Chung, X. Hà Thanh, H. Tứ 

Kỳ, T. Hải Dương 

X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204006855 

049 Hoàng Nguyễn Huy Nam 20/06/2006 Thôn An Lộc, X. Trung An, H. Vũ Thư, 

T. Thái Bình 

X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034206006066 

050 Hồng Đặng Thị Nữ 24/05/2000 Xóm Phủ Lịch, X. Xuân Tín, H. Thọ 

Xuân, T. Thanh Hóa 

X A1K05/20

24 
A1 SH lại TH 038300003249 

051 Hùng Trần Văn Nam 08/01/2002 Thôn 4, X. Sơn Hải, H. Quỳnh Lưu, T. 

Nghệ An 

X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040202016407 

052 Hưng Đoàn Duy Nam 21/03/2005 Tổ 10, P. Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 

X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205006303 

053 Hưng Lê Quang Nam 31/08/2006 P401 C2 Tt Chè, P. Thanh Nhàn, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206071944 

054 Hưng Lê Việt Nam 07/06/2006 Thôn 1, X. Thiệu Giang, H. Thiệu Hóa, 

T. Thanh Hóa 
X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206002468 

055 Hương Phan Thị Lan Nữ 02/08/2006 TDP Văn Trì, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025306002289 

056 Hường Nguyễn Thị Nữ 11/09/2005 Lai Thịnh, X. Tân Khang, H. Nông 

Cống, T. Thanh Hóa 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305018720 

057 Hường Nguyễn Thị Thúy Nữ 12/06/2004 Thôn 2, X. Nhân Nghĩa, H. Lý Nhân, T. 

Hà Nam 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304001789 

058 Huy Nguyễn Doãn Nam 17/06/2006 Thôn Bùng, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206082834 

059 Huy Nguyễn Minh Nam 07/09/2006 Thôn Tây Phương, X. Thạch Xá, H. 

Thạch Thất, TP. Hà Nội 

X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206070764 
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060 Huy Trần Nhật Nam 24/06/2006 Tổ 9, P. Hợp Giang, TP. Cao Bằng, T. 

Cao Bằng 
X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004206000102 

061 Huyền Bùi Thị Thu Nữ 04/12/2004 Tổ 1-2, P. Tiền Phong, TP. Thái Bình, T. 

Thái Bình 
X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304004174 

062 Huyền Chu Thị Thảo Nữ 18/07/2003 Thôn Nhân Phú, X. Hùng Dũng, H. 

Hưng Hà, T. Thái Bình 

X A1K37/20

24 
A1 SH lại (L+H) 034303009715 

063 Huyền Nguyễn Thị Nữ 13/11/2000 TDP Giao Quang, P. Đại Mỗ, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300009750 

064 Khanh Trần Minh Nam 08/06/2006 X. Trực Đại, H. Trực Ninh, T. Nam 

Định 

X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206003301 

065 Khánh Phan Lạc Nam 26/04/2006 Ba Mát, X. Hữu Bằng, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206087847 

066 Khiêm Cấn Gia Nam 28/07/2004 Thôn Cuối Chùa, X. Bình Phú, H. 

Thạch Thất, TP. Hà Nội 

X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204051256 

067 Khuê Nguyễn Thị Minh Nữ 10/08/2006 Thôn 3, X. Chàng Sơn, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306052801 

068 Khuê Trần Mai Nữ 19/12/2004 603 Nhà No10 Kđtm D/Vọng, P. Dịch 

Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304011369 

069 Kiệt Đinh Trung Nam 28/01/2006 Thôn Cư Đà, X. Cự Khê, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206025734 

070 Kính Hạng A Nam 28/11/2005 Ham Xoong 1, X. Vàng Đán, H. Nậm 

Pồ, T. Điện Biên 
X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011205000294 

071 Lan Nguyễn Thị Mai Nữ 02/02/2004 Thôn Minh Đức, X. Bắc Sơn, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304009488 

072 Lan Nguyễn Thu Nữ 18/06/2005 Thôn Định Cư Tây, X. Đông Trà, H. 

Tiền Hải, T. Thái Bình 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305003185 

073 Lân Trương Hạnh Nữ 18/06/2003 2 Tổ 2B, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303020855 

074 Liên Đỗ Thị Hồng Nữ 11/12/2005 X. Đội Cấn, TP. Tuyên Quang, T. Tuyên 

Quang 

X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008305004389 
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075 Liên Lê Thị Bích Nữ 20/08/1996 Xóm 3, Hội Xá, X. Hương Sơn, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001196040557 

076 Liễu Dương Thị Nữ 23/09/2005 Xóm Nam Hồng, X. Dũng Phong, H. 

Cao Phong, T. Hòa Bình 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017305001455 

077 Linh Ngô Hoài Nữ 14/02/2004 Thôn 6, X. Phú Cát, H. Quốc Oai, TP. 

Hà Nội 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304043611 

078 Linh Nguyễn Thị Nữ 24/10/1985 Tổ 1, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, 

TP. Hà Nội 

X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033185001568 

079 Linh Nguyễn Thùy Nữ 02/12/2004 Thôn Hà Lý, X. Hùng Dũng, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 

X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304007213 

080 Linh Nguyễn Tuấn Nam 02/10/2004 Xóm Bích Thái, X. Nghĩa Thái, H. Tân 

Kỳ, T. Nghệ An 

X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040204003866 

081 Lộc Lê Hoàng Nam 09/03/2004 Đội 10 Thôn Gò Mái, X. Hợp Tiến, H. 

Mỹ Đức, TP. Hà Nội 

X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204052032 

082 Lợi Hà Văn Nam 24/08/2006 Thôn Phủ Long 3, X. Long Xuyên, H. 

Phúc Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206036154 

083 Lương Trần Thiện Nam 03/12/2000 Thôn Phù Lưu Hạ, X. Phù Lưu, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200030274 

084 Ly Dương Thị Khánh Nữ 21/11/2005 Tổ Dân Phố 3, TT. Hương Sơn, H. Phú 

Bình, T. Thái Nguyên 
X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019305000384 

085 Ly Lê Thị Hương Nữ 06/08/2005 Tổ Dân Phố 18, TT. Cát Bà, H. Cát Hải, 

TP. Hải Phòng 
X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031305004193 

086 Ly Trương Hà Nữ 24/08/2005 2 Tổ 2B, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305004735 

087 Mai Đỗ Phạm Như Nữ 06/07/2005 212 B2b Trại Găng, P. Thanh Nhàn, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305039607 

088 Mai Ma Hồng Nữ 24/05/2004 Thôn Lũng Pô, X. A Mú Sung, H. Bát 

Xát, T. Lào Cai 
X A1K35/20

24 
A1 SH lại TH 010304001020 

089 Mai Nguyễn Thị Nữ 14/10/1995 Bằng Tạ, X. Cẩm Lĩnh, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X A1K37/20

24 
A1 SH lại (L+H) 001195041244 

090 Mai Trương Quỳnh Nữ 30/01/2005 Khu 1, TT. Cao Phong, H. Cao Phong, 

T. Hòa Bình 

X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017305001531 
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091 Mai Vũ Thị Ngọc Nữ 24/08/2004 X. Nghĩa Sơn, H. Nghĩa Hưng, T. Nam 

Định 
X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304001085 

092 Minh Nguyễn Hoàng Nam 04/01/2006 Thôn 8, X. Hát Môn, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024206005360 

093 Minh Nguyễn Quang Nam 24/06/2006 TT Viện CNSH Tdp Hoàng 5, P. Cổ 

Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206077704 

094 My Nguyễn Thị Trà Nữ 02/03/2006 Thôn Bùng, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306066086 

095 My Nguyễn Thị Trà Nữ 17/08/2005 Thôn Đường, X. Đức Giang, H. Yên 

Dũng, T. Bắc Giang 

X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024305001371 

096 Nam Hoàng Phương Nam 31/10/1996 Xóm Vông, X. Phúc Khánh, H. Yên 

Lập, T. Phú Thọ 

X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025096010124 

097 Nam Ngô Văn Nam 07/10/2003 Thôn Hòa Bình, X. Yên Lộc, H. ý Yên, 

T. Nam Định 

X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203011903 

098 Nam Nguyễn Tiến Thành Nam 13/07/2003 Nhang Quê, X. Thạch Khóan, H. Thanh 

Sơn, T. Phú Thọ 

X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025203012872 

099 Nam Phạm Thành Nam 24/05/2006 Số 6 Ngõ 508 Đường Láng, P. Láng Hạ, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206071030 

100 Nga Nguyễn Thị Tuyết Nữ 16/03/2003 Vĩnh Trung, X. Khai Thái, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303044235 

101 Ngân Bùi Thanh Nữ 01/02/2006 Thôn 1, X. Trung Châu, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306016024 

102 Nguyên Lương Minh Nam 21/07/2006 TT Bệnh Viện E , Tổ 15, P. Nghĩa Tân, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206092159 

103 Nguyên Nguyễn Thảo Nam 22/09/2005 Tổ Dân Phố 9, TT. Cát Bà, H. Cát Hải, 

TP. Hải Phòng 
X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031305005946 

104 Nguyệt Hoàng Thị Nữ 02/01/2005 Xóm 9, X. Tân Hương, H. Tân Kỳ, T. 

Nghệ An 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040305022698 

105 Nhi Trương Ý Nữ 28/05/2006 Hà Trì 2, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 

X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306000986 
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106 Nhung Lò Thị Thúy Nữ 24/01/2004 Thôn Bản Vệ, X. Nghĩa An, TX. Nghĩa 

Lộ, T. Yên Bái 
X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015304001834 

107 Oanh Hà Kiều Nữ 02/03/2003 5/16/140/65 TST, P. Trung Sơn Trầm, 

TX. Sơn Tây, TP. Hà Nội 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303042238 

108 Phúc Doãn Hoàng Nam 20/11/2004 Số 42 Ngõ 3, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204032226 

109 Phúc Nguyễn Tấn Nam 13/09/2006 Tdp Trung 6, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206077332 

110 Phương Nguyễn Thảo Nữ 30/12/2004 P201B -17T1- CT2- Vinaconex 3, P. 

Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 

X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015304000101 

111 Phương Nguyễn Thu Nữ 05/12/2004 Thôn 1, X. Hạ Bằng, H. Thạch Thất, TP. 

Hà Nội 

X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304059415 

112 Phượng Trần Thị Thu Nữ 15/12/2004 Thôn 1, X. Hạ Bằng, H. Thạch Thất, TP. 

Hà Nội 

X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304035439 

113 Quân Hoàng Minh Nam 01/06/2004 105-A5 Ngõ 222A Đội Cấn, P. Liễu 

Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K37/20

24 
A1 SH lại TH 001204030776 

114 Quân Nguyễn Đình Nam 24/04/2006 Đa Phúc, X. Sài Sơn, H. Quốc Oai, TP. 

Hà Nội 

X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206033577 

115 Quang Lê Doãn Nhật Nam 11/10/2003 Xóm 1 Khánh Tân, X. Sài Sơn, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203013919 

116 Quang Nguyễn Việt Nam 03/06/2006 Xóm 3, X. Kim Mỹ, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037206003975 

117 Quy Khương Quốc Nam 11/07/2006 Thôn Tây Phương, X. Thạch Xá, H. 

Thạch Thất, TP. Hà Nội 
X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206083953 

118 Quý Nông Văn Nam 24/10/2003 Thôn Cóc Dỹ, X. Đồng Tân, H. Hữu 

Lũng, T. Lạng Sơn 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020203001435 

119 Quyên Nguyễn Thị Hồng Nữ 17/10/2005 Thôn Đầu Làng, X. Bình Phú, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305047684 

120 Quỳnh Nguyễn Như Nữ 16/02/2005 Tdp Đống 1, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K27/20

24 
A1 SH lại TH 001305020865 
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121 Quỳnh Phạm Như Nữ 06/05/1993 Số 37C4 Ngõ 20 Hồ Tùng Mậu, Tổ 21, 

P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066193017475 

122 Quỳnh Phạm Thị Nữ 30/08/1996 Thôn Yên Lạc 4, X. Đồng Văn, H. Yên 

Lạc, T. Vĩnh Phúc 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026196000743 

123 Sơn Lê Hoàng Nam 05/09/2006 P108A E4, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 
X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206029991 

124 Sơn Phạm Trọng Nam 28/08/2006 Hợp Nhất, X. Tế Nông, H. Nông Cống, 

T. Thanh Hóa 

X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206020579 

125 Tài Nguyễn Văn Nam 21/04/2006 Thôn Mùi, X. Bích Hòa, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 

X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206002434 

126 Thái Đỗ Anh Nam 03/09/2006 Thôn Bùng, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206091079 

127 Thắng Nguyễn Đức Nam 08/01/2005 X. Bắc Trạch, H. Bố Trạch, T. Quảng 

Bình 

X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 044205009273 

128 Thanh Bùi Thị Thanh Nữ 25/04/2005 Xóm Đồi Cả, X. Mỹ Thành, H. Lạc 

Sơn, T. Hòa Bình 

X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017305000555 

129 Thảo Nguyễn Thị Nữ 13/11/2004 Xóm 4, Đồng Bụt, X. Ngọc Liệp, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304039534 

130 Thiên Lại Hoàng Võ Nam 07/05/2005 P1205 CTI.1-1B Vĩnh Hoàng, P. Vĩnh 

Hưng, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205002387 

131 Thu Nguyễn Xuân Nữ 02/11/2005 25 Tổ 1, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 
X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305014875 

132 Thúy Trần Thị Nữ 30/12/2001 Tổ Dân Phố 5, X. Nham Sơn, H. Yên 

Dũng, T. Bắc Giang 
X A1K37/20

24 
A1 SH lại TH 024301013372 

133 Thủy Phạm Thị Nữ 10/11/2003 Thôn Đông Trại, X. Yên Hòa, H. Yên 

Mô, T. Ninh Bình 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037303004752 

134 Trang Đặng Thị Nữ 10/04/2003 Thôn Trung Tâm, X. Đồng Khê, H. Văn 

Chấn, T. Yên Bái 
X A1K35/20

24 
A1 SH lại TH 015303002287 

135 Trang Nguyễn Hoàng Nữ 13/10/2005 Lô 15 MB 1226, P. Quảng Hưng, TP. 

Thanh Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305027424 
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136 Trang Nguyễn Thị Thu Nữ 11/01/2004 Thôn 4, X. Hương Ngải, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304035533 

137 Trang Nguyễn Thị Thu Nữ 31/07/2004 Thôn 5, X. Hương Ngải, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304042872 

138 Trang Nguyễn Trần Huyền Nữ 20/05/2006 X. Giao Thiện, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 
X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036306007348 

139 Trí Lê Hữu Nam 12/04/1980 TDP Đại Đồng, P. Thụy Phương, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001080009313 

140 Trí Nguyễn Thành Nam 07/09/2003 Thôn Thị Nguyên, X. Cao Dương, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203045653 

141 Trung Nguyễn Thành Nam 06/02/2006 Tổ 9, TT. Yên Thế, H. Lục Yên, T. Yên 

Bái 

X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015206000574 

142 Trường Hoàng Mạnh Nam 23/03/2005 Tổ 23, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1K42/20

24 
A1 SH lại (L+H) 001205001751 

143 Trường Hứa Văn Nam 10/09/2002 Thôn Thác Lười, X. Tân Sơn, H. Lục 

Ngạn, T. Bắc Giang 

X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024202005809 

144 Tú Nguyễn Anh Nam 02/06/2005 55 Ngõ 32 An Dương, P. Yên Phụ, Q. 

Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205016729 

145 Tú Nguyễn Văn Nam 11/08/2002 X. Nhân Khang, H. Lý Nhân, T. Hà 

Nam 
X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035202004012 

146 Tùng Hoàng Thanh Nam 10/04/2005 Xóm 1, X. Xuân Phương, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205014271 

147 Tùng Nguyễn Đức Nam 10/10/2004 Số 7 Ngách 3/10 Nhân Hòa, P. Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204027926 

148 Tuyết Nguyễn Thị Ánh Nữ 13/08/2006 Thôn Đoàn Kết, X. Dị Nậu, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K46/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306055733 

149 Vinh Đặng Đức Nam 16/01/2006 9 Ngõ 4 Hà Trì 2, P. Hà Cầu, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206000418 

150 Vương Trần Nguyễn Quốc Nam 11/02/2006 72 Ngõ 68 Nguyên Hồng, P. Láng Hạ, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 106206000004 

151 Yến Lê Thị Hải Nữ 07/10/2004 Thôn 5, X. Phú Cát, H. Quốc Oai, TP. 

Hà Nội 

X A1K45/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304034735 
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